
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG LONG CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI CÔNG KHAI NĂM 2024 

 
 

STT 
Tên văn bản 

Hình thức 

công khai 
Thời điểm Thời hạn Ghi chú 

1 
Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức 

năm 2008. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 13/11/2008 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

2 
Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 25/11/2019 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

3 

Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 10/6/2023 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

4 

Nghị quyết 22/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh 

An Giang Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm và người trực 

tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 09/12/2024 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

5 

Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng CP 

về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các TTHC; ĐKKT, xóa 

ĐKTT, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai 

táng phí. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 18/10/2018 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

6 

Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về Công bố TTHC 

áp dụng chung cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 29/10/2018 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

7 

Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh An 

Giang về việc công bố danh mục TTHC bổ sung trong lĩnh vực hộ 

tịch. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 23/01/2019 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

8 

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bồ danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại bộ 

phận TN và trả kết quả. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 17/5/2021 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

9 

Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 06/9/2021 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 



10 
Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của BTC quy định  

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 11/11/2016 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

11 

Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của BTC quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và khai thức thông tin trong cơ sở 

dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 

người gốc Việt Nam, lệ phí Quốc tịch. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 14/11/2016 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

12 

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh  

An Giang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

 hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 01/08/2023 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

13 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND  

tỉnh An Giang, V/v Bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích 

 lục tại Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của  

UBND tỉnh An Giang. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 20/7/2020 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

14 

Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ 

ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 16/02/2015 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

15 

Thông tư số 01/2020/TT- BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 

23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chũ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 03/3/2020 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

16 

Quyết định số: 264/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 của Chủ tịch 

UBND phường Long Châu về việc ban hành nội quy làm việc của 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Long Châu. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 20/03/2024 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

17 
Quyết định số: 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc ban hành 

nội quy UBND phường Long Châu.  

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 21/01/2021 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

18 

Quyết định số: 78/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của Chủ tịch 

UBND phường Long Châu về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2024. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 15/01/2024 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

19 

Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND phường 

Long Châu về phân công công chức tiếp công dân thường xuyên, 

theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên 

địa bàn phường Long Châu. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 20/10/2023 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

20 

Thông tư 56/2023/TT-BTC ngày 18/08/2023 của BTC quy định  

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hòa giải ở cơ sở. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 18/08/2023 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 



21 

Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 18/07/2024 của UBND 

tỉnh An Giang quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 18/07/2024 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

22 

Nghị định 63/2024/NĐ-CP ngày 10/06/2024 của Chính phủ Quy 

định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai 

táng phí, tử tuất. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 10/06/2024 
Đến khi có văn 

bản thay thế 

 

23 
Kế hoạch số: 100/KH-UBND ngày 23/01/2024 phát triển Kinh tế - 

Xã hội và An ninh - Quốc phòng năm 2024. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 05/01/2024 Ngày 31/12/2024 

 

24 

Quyết định số: 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch 

UBND phường Long Châu về việc giao dự toán ngân sách năm 

2024. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 04/01/2024 Ngày 31/12/2024 

 

25 

Quyết định số 5853/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND TX 

Tân Châu về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 

2024 cho ngân sách xã, phường trực thuộc thị xã. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 01/01/2024 Ngày 31/12/2024 

 

26 
Kế Hoạch số: 141/KH-UBND ngày 22/02/2024 phòng, chống tham 

nhũng năm 2024. 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND 

phường 

Ngày 22/02/2024 Ngày 31/12/2024 

 

 

                                            Long Châu, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

     Công chứ Tư pháp - Hộ tịch            KT. CHỦ TỊCH 

                        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                    Lư Thế Vũ   

                        Nguyễn Quốc Lâm 
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